
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM GIÀNG 

 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cẩm Giàng, ngày         tháng 4 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực sở hữu 

trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ban 

hành Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

UBND xã Cẩm Giàng đã công khai nội dung thủ tục hành chính và Quyết 

định số 1586/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 trên Cổng thông tin điện tử xã Cẩm 

Giàng tại địa chỉ: camgiang1.haiphong.gov.vn; (mục tra cứu thủ tục hành chính) và 

niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã (Có Phụ lục chi tiết 

kèm theo). 

Vậy, Ủy ban nhân dân xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan được biết và thực hiện.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND xã (b/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Trung tâm Phục vụ HCC xã (để niêm yết); 

- Cổng TTĐT xã (để đăng tải); 

- Lưu VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Hà 

 

 

https://camgiang1.haiphong.gov.vn/


Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

STT 

Mã số 

thủ tục 

hành 
chính 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời gian giải quyết TTHC 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 
có) 

 

Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Sau cắt giảm    

1 1.015016 Thủ  tục 

giải quyết 

khiếu  nại 

liên quan 

đến sở hữu 

công 

nghiệp 

- 10 ngày để ra 

thông báo thụ lý 

hoặc không thụ 

lý hồ sơ kể từ 

ngày tiếp nhận 

hồ sơ; 

- 01 tháng kể từ 

ngày ra thông 

báo để người có 

quyền, lợi ích 

liên quan trực 

tiếp có ý kiến; 

- 30 ngày kể từ 

ngày thụ lý; đối 

với vụ việc phức 

tạp thì thời hạn 

này là 45 ngày 

(đối với khiếu nại 

lần thứ nhất); 

- 45 ngày kể từ 

ngày thụ lý; đối 

với vụ việc phức 

- 05 ngày để ra 

thông báo thụ lý 

hoặc không thụ lý 

hồ sơ kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ; 

- 14 ngày kể từ 

ngày ra thông báo 

để người có 

quyền, lợi ích liên 

quan trực tiếp có 

ý kiến; 

- 15 ngày kể từ 

ngày thụ lý; đối 

với vụ việc phức 

tạp thì thời hạn 

này là 22,5 ngày 

(đối với khiếu nại 

lần thứ nhất); 

- 22,5 ngày kể từ 

ngày thụ lý; đối 

với vụ việc phức 

tạp thì thời hạn 

- Trung 

tâm  Phục 

vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Trung 

tâm  Phục 

vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Không 

quy 

định 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11  ngày  29/11/2005, 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 

36/2009/QH12 ngày 19/6/2009, Luật 

số 42/2019/QH14 ngày 14/6/ 2019 

và Luật số 07/2022/QH15 ngày 

16/6/2022; Luật số 93/2025/QH15 

ngày 27/6/2025; Luật số 

131/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 

ngày 11/11/2011; 

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Khiếu nại; 

- Nghị định số 100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà nước 



 
 

   tạp thì thời hạn 

này là 60 ngày 

(đối với khiếu nại 

lần thứ hai). 

Thời gian để 

người khiếu nại, 

người bị khiếu 

nại, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có 

liên quan cung 

cấp ý kiến, thông 

tin, tài liệu và 

chứng cứ về nội 

dung khiếu nại, 

thời gian thực 

hiện trưng cầu 

giám định (nếu 

có), thời gian 

người khiếu nại 

sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ khiếu nại 

không  tính  vào 

thời hạn giải 

quyết khiếu nại. 

này là 30 ngày 

(đối với khiếu nại 

lần thứ hai). 

Thời gian để 

người khiếu nại, 

người bị khiếu 

nại, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có 

liên quan cung 

cấp ý kiến, thông 

tin, tài liệu và 

chứng cứ về nội 

dung khiếu nại, 

thời gian thực 

hiện trưng cầu 

giám định (nếu 

có), thời gian 

người khiếu nại 

sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ khiếu nại 

không tính vào 

thời hạn giải 

quyết khiếu nại. 

  về sở hữu trí tuệ; 
- Thông tư số 10/2026/TT-BKHCN 

ngày 31/3/2026 Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ. 

 


		2026-04-21T11:41:45+0700
	Việt Nam
	Phạm Ngọc Hà <phamngocha.camgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-21T11:47:43+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG <xacamgiangt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-21T11:47:43+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG <xacamgiangt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-21T11:47:43+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG <xacamgiangt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-21T11:47:44+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG <xacamgiangt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




